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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 34/2022/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Phú Thọ, ngày  9   tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường đối với cây 
trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 
và thay thế Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi 
là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.



2

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH 
về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 (Kèm theo Quyết định số: 34/2022/QĐ-UBND ngày 9  tháng 11 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
2. Những nội dung không quy định trong văn bản này được thực hiện theo các 

quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
2. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà 

nước thu hồi đất.
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 3. Nguyên tắc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi 

là thủy sản
1. Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi 

thường được thực hiện theo Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013. 
a) Giá trị bồi thường là tổng giá trị của từng loại cây tại thời điểm kiểm kê.
b) Đơn giá bồi thường cây trồng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sát với giá 

thị trường áp dụng trên địa bàn tỉnh và giá bình quân nông sản do Sở Tài chính công 
bố. 

c) Đối với nhóm cây cảnh, cây làm thuốc, cây hoa và các loại tương tự trồng 
trong chậu, cây ươm bầu có thể có thể di chuyển đến địa điểm khác thì chỉ hỗ trợ chi 
phí di chuyển. 

2. Đối với vật nuôi là thủy sản tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu 
hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di 
chuyển thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra. Căn cứ 
vào thời kỳ sản xuất nuôi trồng thủy sản và thời điểm thu hồi đất, mức bồi thường thiệt 
hại và di chuyển do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 
cấp huyện quyết định nhưng không quá 70% giá trị sản lượng của 01 vụ thu hoạch được 
tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm liền kề và giá trung bình theo công bố 
định kỳ của Sở Tài chính. 
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Điều 4. Các trường hợp không được bồi thường
Cây trồng, vật nuôi là thủy sản thuộc các trường hợp Nhà nước thu hồi đất 

không được bồi thường tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 92 Luật Đất đai năm 
2013.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương 
án đã phê duyệt, không áp dụng theo Quy định này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện Quyết định này.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành, thị xây dựng đơn giá các loại cây trồng gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét quyết định; khi các loại cây trồng có biến động về giá thì kịp thời 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

2. Sở Tài chính
a) Theo dõi diễn biến giá trị cây trồng, vật nuôi là thủy sản; chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ngành có liên quan thẩm định giá trị cây trồng, gửi thông báo kết quả thẩm định 
đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét quyết định.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan ban ban hành thông báo giá các 
loại nông sản hằng năm để Ủy ban nhân dân cấp huyện, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng có căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi là thủy 
sản trên địa bàn.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này.
4. Cục Thống kê tỉnh: Công bố năng suất bình quân các loại cây trồng, vật nuôi 

trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ xác định, thẩm định giá trị bồi thường khi Nhà nước 
thu hồi đất.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị
a) Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy 

sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi 
đất trên địa bàn đúng theo Quy định này.
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b) Triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân về chính sách bồi 
thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi và thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng theo đúng các quy định của pháp luật.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.
6. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
Kiểm kê, tính toán giá trị thiệt hại thực tế của cây trồng, vật nuôi và Lập phương án 

bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trình cấp thẩm quyền phê duyệt phù hợp với 
thực tế tại thời điểm thu hồi đất; chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu 
trong việc kiểm kê, phân loại và xác định mức giá bồi thường cụ thể tại thời điểm kiểm kê 
cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn.

7. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát 
sinh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổng hợp) để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


